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ĐÁP ÁN

BDBCDBBACACDDCADAAABABDBD

Câu 1: Trong không gian,
A. vectơ là một đoạn thẳng.

B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.
C. vectơ là hình gồm hai điểm, trong đó có một điểm là điểm đầu và một điểm là điểm cuối.

D. vectơ là một đoạn thẳng xác định.

Lời giải

Chọn B
Theo định nghĩa véctơ nên ta chọn B.

Câu 2: Trong không gian cho vectơ 
[image: image242.emf]B

A

D

C

O

. Khi đó,
A. giá của vectơ 
[image: image2.wmf]AB
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 là 
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.
B. giá của vectơ 
[image: image4.wmf]AB
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 là 
[image: image5.wmf]AB
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C. giá của vectơ 
[image: image6.wmf]AB
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 là đoạn thẳng AB.
D. giá của vectơ 
[image: image7.wmf]AB
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 là đường thẳng AB.
Lời giải

Chọn D
Định nghĩa giá của véctơ.

Câu 3: Trong không gian cho vectơ 
[image: image8.wmf]AB
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. Khi đó,
A. độ dài vectơ 
[image: image9.wmf]AB

uuur

 là 
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B. độ dài vectơ 
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C. độ dài vectơ 
[image: image13.wmf]AB

uuur

 là đoạn thẳng AB.
D. độ dài vectơ 
[image: image14.wmf]AB
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 là đường thẳng AB.

Lời giải

Chọn B
Theo định nghĩa của véc tơ. Độ dài của véc tơ 
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Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật 
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. Khi đó, vectơ bằng vectơ 
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 là vectơ nào dưới đây?
A. 
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D. 
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Lời giải

Chọn C
Hai véctơ bằng nhau là hai véctơ cùng hướng và cùng độ dài.

Câu 5: Cho hình hộp 
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, những cặp vectơ bằng nhau là
A. 
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D. 
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Lời giải

Chọn D
Ta kiểm tra: Hai véctơ bằng nhau là hai véc ơ cùng hướng và cùng độ dài.

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB=6; AD=4;
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Lời giải

Chọn B
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Câu 7: Cho ba vectơ 
[image: image33.wmf],,
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. Chọn mênh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai vec tơ 
[image: image35.wmf],
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 cùng phương.
B. Hai vec tơ 
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 cùng phương.

C. Hai vec tơ 
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D. Hai vec tơ 
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 đồng phẳng

Lời giải

Chọn B
Ta thấy 
[image: image39.wmf]2
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Câu 8: Cho tứ diện 
[image: image41.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image42.wmf]M

 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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C. 
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Lời giải

Chọn A

Ta phân tích:


[image: image53.wmf](

)

1

2

MPMCMD

=+

uuuruuuuruuuur

 (tính chất đường trung tuyến)


[image: image54.wmf](

)

(

)

11

2

22

ACAMADAMcdAM

=-+-=+-

uuuruuuuruuuruuuuruuuur

r

r



[image: image55.wmf](

)

(

)

11

22

cdABcdb

=+-=+-

uuur

rrr

rr

.

Câu 9: Cho hình hộp 
[image: image56.wmf].
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
[image: image62.wmf](

)

1

2

2

OIuvxy

=+++

uur

rrrr

.
B. 
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C. 
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Lời giải

Chọn C
[image: image66.png]



Ta phân tích:
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Câu 10: Cho tứ diện 
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 có 
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 là trọng tâm tam giác 
[image: image73.wmf]BCD

. Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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Lời giải

Chọn A
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Gọi 
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 là trung điểm 
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Ta phân tích:
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Câu 11: Cho hình lăng trụ
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 là trung điểm của 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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Lời giải

Chọn C
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Ta có 
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Câu 12: Cho lăng trụ tam giác 
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. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ 
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 qua các vectơ 
[image: image100.wmf],,

abc

rrr

.

A. 
[image: image101.wmf]BCabc

¢

=+-

uuuurrrr

.
B. 
[image: image102.wmf]BCabc

¢

=-+-

uuuurrrr

.
C. 
[image: image103.wmf]BCabc

¢

=--+

uuuurrrr

.
D. 
[image: image104.wmf]BCabc

¢

=-+

uuuurrrr

.

Lời giải

Chọn D

[image: image105]
Ta có: 
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Câu 13: Cho lăng trụ tam giác 
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. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ 
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 qua các vectơ 
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Lời giải

Chọn D

[image: image115]
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Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác 
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. Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào đúng.

A. 
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Lời giải

Chọn C
                Ta có: 
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Câu 15: Cho hình chóp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Lời giải

Chọn A
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Gọi 
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Câu 16: Cho tứ diện 
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. Gọi 
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 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
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Lời giải

Ta có 
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Câu 17: Cho tứ diện 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
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Ta có: 
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Vì 
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Câu 18: Cho tứ diện 
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Ta có: 
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Câu 19: Cho hình lăng trụ 
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Cần lưu ý tính chất 
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Câu 20: Trong không gian cho điểm 
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Lời giải

Trước hết, điều kiện cần và đủ để 
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 là hình bình hành là:
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Với mọi điểm 
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 bất kì khác 
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, 
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, 
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, 
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, ta có:
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Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = a, SA ( BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC là :


A. 450

B. 900

C. 600

D. 300

Câu 22.  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, góc giữa đường thẳng A’C’ và B’C là :


A. 300
          B. 600
          C. 900
          D. 1200
Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. 
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Câu 24.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. Vì 
[image: image217.wmf]0

MIIN

-=

uuuruurr

nên I là trung điểm của đoạn MN.


B. Từ hệ thức 
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 nên các điểm A, B, C, D đồng phẳng.

C. Vì I là trung điểm AB nên từ một điểm M bất kì ta có: 
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        D. Từ hệ thức 
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 ta suy ra ba vectơ 
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 đồng phẳng .

Câu 25. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông. Tất cả các cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp đều bằng a . Tích vô hướng 
[image: image222.wmf].
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Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
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